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	UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	DỰ THẢO

	
Đắk Lắk, ngày       tháng  10 năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LẮP ĐẶT VÀ DUY TRÌ THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT TỪ 12 MÉT ĐẾN DƯỚI 15 MÉT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SO VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Chưa có quy định về hỗ trợ thiết bị giám sát cho nhóm tàu 12m đến dưới 15m:
Luật Thủy sản 2017 & Nghị định 41/2026/NĐ-CP: Chỉ quy định bắt buộc lắp đặt VMS đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
Không bắt buộc nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m phải lắp VMS
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ chi phí mua sắm, lắp đặt và duy trì kết nối, truyền dữ liệu của thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức được thành lập hợp pháp, có trụ sở chính tại tỉnh Đắk Lắk; Cá nhân có đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Lắk là chủ sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là chủ tàu).
c) Các Doanh nghiệp cung cấp thiết bị, dịch vụ giám sát đáp ứng theo yêu cầu quy định (gọi chung là Đơn vị dịch vụ).
b) Các cơ quan quản lý Nhà nước; các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
	Cụ thể hóa điểm b, c khoản 1 Điều 21 Luật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước 2025 về chính sách đặc thù địa phương.
Xây dựng giải pháp quản lý bổ sung phục vụ công tác chống khai thác IUU

	Cơ chế áp dụng chính sách:
Các văn bản Trung ương chưa hướng dẫn nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương cho thiết bị giám sát không bắt buộc

	Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Hỗ trợ trên cơ sở chủ tàu tự nguyện đăng ký và cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện của chính sách.
2. Công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, không trùng lặp với chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung chi.
3. Không làm phát sinh điều kiện kinh doanh, điều kiện khai thác thủy sản hoặc nghĩa vụ tài chính mới ngoài quy định của pháp luật.
4. Dữ liệu từ thiết bị được khai thác theo đúng mục đích quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, bảo mật và tuân thủ pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan.
5. Chủ tàu cá đáp ứng các điều kiện hỗ trợ tại Điều 5 Nghị quyết, tự lựa chọn mua sắm và lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá, hợp đồng thuê bao dịch vụ với Đơn vị dịch vụ.
6. Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua Đơn vị dịch vụ theo trình tự thủ tục được quy định sau khi đã thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị giám sát và cước dịch vụ.
	- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; không tự ý đặt ra nghĩa vụ trái Luật Thủy sản. 
- Đơn giản hóa thủ tục nhận hỗ trợ cho ngư dân thông qua cơ chế thanh toán qua đơn vị dịch vụ.

	Khung mức chi hỗ trợ từ ngân sách:
Hiện chưa có định mức chi ngân sách địa phương cho thiết bị giám sát vị trí nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m.

	Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Hỗ trợ chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát vị trí, hành trình: theo chi phí thực tế nhưng tối đa 4.000.000 đồng/thiết bị/tàu.
2. Hỗ trợ chi phí duy trì kết nối, thuê bao, truyền dữ liệu và dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động của thiết bị: tối đa 100.000 đồng/tàu/tháng, trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu, xác nhận thiết bị hoạt động.
3. Mức hỗ trợ thực tế hằng năm căn cứ số lượng tàu đủ điều kiện, giá/chi phí hợp lý, dự toán được cấp có thẩm quyền giao và khả năng cân đối ngân sách địa phương.
4. Trường hợp cần tiếp tục hỗ trợ chi phí duy trì sau 12 tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét theo khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu quản lý thực tế; không mặc nhiên phát sinh quyền hưởng hỗ trợ cho các năm tiếp theo.
	Mức chi được xây dựng trên cơ sở khảo sát giá thị trường thiết bị giám sát, ý kiến thẩm định của Sở Tài chính và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

	Điều kiện thụ hưởng chính sách
	Điều 4. Điều kiện được hỗ trợ
1. Chủ tàu có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét, đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk và thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
2. Tàu đang tham gia hoạt động khai thác thủy sản.
3. Chủ tàu tự nguyện đăng ký hưởng chính sách và cam kết sử dụng, bảo quản, duy trì hoạt động của thiết bị trong thời gian hưởng hỗ trợ và thời gian cam kết sau hỗ trợ.
4. Thiết bị được lựa chọn, lắp đặt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc công bố.
5. Chủ tàu đồng ý cung cấp dữ liệu cần thiết phục vụ công tác quản lý, cảnh báo, kiểm tra, xác minh theo quy định pháp luật.
6. Không thuộc trường hợp bị loại trừ theo quy định của Nghị quyết hoặc đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung, cùng thời kỳ.
	Nhằm bảo đảm kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, dữ liệu thu thập được phục vụ trực tiếp cho công tác cảnh báo sai vùng và tìm kiếm cứu nạn

	Nguồn kinh phí và cơ chế quản lý:
Luật Ngân sách nhà nước quy định HĐND tỉnh quyết định ngân sách địa phương.
	Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
	Bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính khả thi trong quản lý tài chính công.

	Tổ chức thực hiện
Cần phân công thẩm quyền chi tiết cho cơ quan hành chính ban hành hướng dẫn kỹ thuật và quy trình.

	Điều 6 - Điều 7. Hiệu lực và Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhan dân tỉnh tại các kỳ họp.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
	Đảm bảo phân cấp, phân quyền đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025.






